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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Bản án số: 22/2021/HS-ST 

Ngày 28 - 01 - 2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phúc  

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Bảo Hồng 

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Mỹ Phúc - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Duy - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 01 năm 2021  t i tr  s  Tòa án nh n d n  u n 8  Thành phố Hồ Ch  

Minh xét xử sơ thẩm công khai v  án hình sự sơ thẩm th  lý số: 227/2020/TLST-HS ngày 24 

tháng 11 năm 2020 theo  uyết định đưa v  án ra xét xử số: 19/2021/ ĐXXST-HS ngày 14 

tháng 01 năm 2021  đối với bị cáo: 

Nguyễn Tấn L; sinh năm: 1998 t i: Thành phố Hồ Ch  Minh; nơi cư trú (nơi đăng ký 

thường trú: 85D/24 H.T  Phường B   u n T  Thành phố Hồ Ch  Minh); nghề nghiệp: không; 

trình độ học vấn: 9/12; d n tộc: Kinh; giới t nh: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Nguyễn Minh T và bà Trần Ngọc H; tiền án  tiền sự: không; nh n th n bị can: từ năm 

02/2017 nh p ngũ t i Trung đoàn BB271 – Sư BB5/ K7  đến ngày 24/01/2019 xuất ngũ; bị 

bắt  t m giữ  t m giam từ ngày 08/7/2020 đến nay (có mặt). 

- Bị hại: Anh Nguyễn Hùng M  sinh năm 1999; nơi cư trú: 175/15 N.C.N  Phường H  

 u n T  Thành phố Hồ Ch  Minh. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung v  án được 

tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 01 giờ ngày 13/5/2020  Nguyễn Tấn L đang ngồi nói chuyện với chị 

Nguyễn Thị Thanh H   trước nhà số 65D1/4A H.T  Phường B   u n T  Thành phố Hồ Ch  

Minh; thì b n trai cũ của H là anh Nguyễn Hùng M cùng anh Nghê Thanh A đi đến để giải 

quyết chuyện tình cảm. Trong lúc M nói chuyện với H thì xảy ra m u thuẫn và cự cãi với L, 

H can ngăn nhưng không được nên H ch y đi tìm người giúp. L và M tiếp t c cự cãi  L thấy 

M cầm nón bảo hiểm trên tay và có b n đi cùng nên L lấy 01 con dao   trước nhà d n (lo i 
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dao chặt thịt bằng inox dài khoảng 40cm) chém một nhát  M đưa tay lên đỡ và dùng nón bảo 

hiểm đánh l i L nhưng không g y thương t ch. Lúc này  L dùng dao chém nhiều nhát vào 

cánh tay trái của M g y thương t ch. Sau đó  L bỏ đi và vứt dao t i đối diện số 82I/61 B.Đ  

Phường B   u n T   Thành phố Hồ Ch  Minh; quá trình điều tra Công an không thu hồi con 

dao được  còn M được đưa đi cấp cứu. V  việc được trình báo Công an Phường 14,  u n 8, 

Thành phố Hồ Ch  Minh và chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an  u n 8 để làm 

rõ. Đến ngày 08/7/2020  Nguyễn Tấn L đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an  u n 8 đầu 

thú.  

Theo Kết lu n giám định pháp y về thương t ch số 557/TgT.20 ngày 03/7/2020 của 

Trung tâm Pháp Y – S  Y tế Thành phố Hồ Ch  Minh  xác định thương t ch của anh Nguyễn 

Hùng M như sau: 

1. Dấu hiệu ch nh qua giám định: 

- Đa vết thương phần mềm đã được điều trị khâu vết thương, hiện còn: 

+ Một diện trợt da mặt ngoài khuỷu trái kích thước 7x(0,4-1,2)cm (ảnh 1). 

+ Một sẹo tại mặt sau khuỷu cẳng tay trái kích thước 13x(0,05-0,4)cm (ảnh 2.1). 

Các thương tích do vật sắc, sắc nhọn, vật có cạnh sắc tác động gây ra. 

- Vết thương tại mặt sau 1/3 cẳng tay trái đã được điều trị khâu vết thương, hiện còn: 

+ Một sẹo chém và mổ kích thước 8,5x(0,1-0,3)cm (ảnh 2.2). 

+ Hình ảnh mẻ xương trụ ngay dưới vị trí vết thương trên phim Xquang (ảnh 3.1). 

- Vết thương tại 1/3 dưới cẳng tay trái gây đứt bó mạch thần kinh trụ, thần kinh giữa, 

cơ gấp cổ tay quay, cơ gấp các ngón nông, sâu, cơ gan tay dài, cơ gấp cổ tay trụ, cơ duỗi cổ 

tay trụ, gãy 1/3 giữa dưới xương trụ, thần kinh giữa, khâu các lớp cơ sâu, các lớp cơ nông, 

khâu vết thương từng lớp, hiện còn: 

+ Một sẹo chém và mổ kích thước 21,2x0,1cm (ảnh 4,5). 

+ Hình ảnh kết hợp xương trụ và mẻ xương quay tại vị trí vết thương trên phim 

Xquang (ảnh 3.2; 3.3). 

+ Hình ảnh tổn thương dây thần kinh trụ, thần kinh giữa, thần kinh quay tại vị trí vết 

thương trên điện cơ đồ. 

+ Hình ảnh hẹp động mạch trụ trái tại vị trí vết thương trên siêu âm Doppler mạch 

máu. 

Các thương tích do vật sắc, sắc nhọn, vật có cạnh sắc tác động gây ra. 

2. Theo Thông tư 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ Y Tế quy định tỉ lệ tổn 

thương  cơ thể sử d ng trong pháp y  giám định pháp y t m thần:  

- Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương t ch g y nên hiện t i là: 47% (Bốn mươi bảy phần 

trăm). 

3. Kết lu n khác: Thương tích tại 1/3 dưới cẳng tay trái có thể gây nguy hiểm đến tính 

mạng đương sự, còn các thương tích còn lại thì không.  
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T i Cơ quan điều tra  Nguyễn Tấn L đã khai nh n toàn bộ hành vi ph m tội như đã 

nêu trên. Lời khai của L phù hợp với các tài liệu  chứng cứ có trong hồ sơ v  án.  

T i bản Cáo tr ng số 218/CT-VKSQ8 ngày 23/11/2020  Viện kiểm sát nh n d n  u n 

8  Thành phố Hồ Ch  Minh truy tố bị cáo Nguyễn Tấn L về tội “Cố ý g y thương t ch”  theo 

điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ lu t Hình sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017). 

T i phiên tòa hôm nay  Kiểm sát viên đ i diện Viện kiểm sát nh n d n  u n 8 giữ 

nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Tấn L về tội “Cố ý g y thương t ch”. Sau 

khi ph n t ch  đánh giá t nh chất  mức độ nguy hiểm của hành vi ph m tội  Viện kiểm sát đề 

nghị Hội đồng xét xử áp d ng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51 

của Bộ lu t Hình sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017)  xử ph t bị cáo Nguyễn Tấn L từ 

06 năm đến 07 năm tù; Về trách nhiệm d n sự: t i phiên tòa bị h i Nguyễn Hùng M xác nh n 

đã nh n tiền bồi thường thiệt h i do sức khỏe bị x m ph m từ gia đình bị cáo tổng cộng là 

80.000.000 (tám mươi triệu) đồng  bao gồm chi ph  điều trị thương t ch  thuốc men; thu nh p 

bị mất trong thời gian điều trị nên không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên không xem 

xét. 

Bị cáo không có ý kiến tranh lu n; bị cáo thừa nh n hành vi ph m tội  ăn năn hối cải 

và xin giảm nhẹ hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được tranh t ng 

t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng của Cơ quan điều tra Công an  u n 8  Điều tra 

viên  Viện kiểm sát nh n d n  u n 8  Kiểm sát viên trong quá trình điều tra  truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền  trình tự  thủ t c quy định của Bộ lu t tố t ng hình sự.  uá trình 

điều tra  truy tố và t i phiên tòa hôm nay  bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu n i về các hành 

vi  quyết định tố t ng của Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng; t i các bản tự 

khai  biên bản ghi lời khai  các bị cáo trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện  không bị ép cung  

nh c hình. Do đó  các hành vi  quyết định tố t ng của Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến 

hành tố t ng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] T i phiên tòa  bị cáo đã khai nh n hành vi phù hợp với lời khai t i cơ quan điều 

tra  phù hợp với lời khai người làm chứng và các tài liệu  chứng cứ có trong hồ sơ v  án  xác 

định: vào khoảng 01 giờ ngày 13/5/2020  t i trước nhà số 65D1/4A H.T  Phường B   u n T, 

Thành phố Hồ Ch  Minh; Nguyễn Tấn L có hành vi dùng dao là hung kh  nguy hiểm g y 

thương t ch cho anh Nguyễn Hùng M với tỷ lệ thương t t là 47%. 

[3] Điều 134 của Bộ lu t Hình sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017) quy định về 

tội “Cố ý g y thương t ch” như sau: 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà 

tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm: 
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a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy 

hại cho nhiều người; 

… 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 

năm: 

… 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ 

điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này; 

…” 

[4] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự  thực hiện hành vi với lỗi cố ý  

đã x m ph m sức khỏe của người khác, g y ảnh hư ng xấu đến tình hình tr t tự an toàn t i địa 

phương. Bị cáo dùng dao là hung kh  nguy hiểm g y thương t ch cho anh bị h i với tỷ lệ 

thương t t là 47%. Như v y  Hội đồng xét xử có căn cứ xác định hành vi của bị cáo Nguyễn 

Tấn L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý g y thương t ch”  tội ph m và hình ph t được quy định 

t i điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ lu t Hình sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017). 

[5] Hành vi ph m tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội  xét t nh nghiêm trọng của tội 

ph m mà bị cáo đã thực hiện  cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian nhất định bằng hình ph t tù có thời h n nhằm cải t o  giáo d c bị cáo tr  thành người có 

 ch  có ý thức tu n theo pháp lu t và các quy tắc của cuộc sống  ngăn ngừa ph m tội mới; 

đồng thời phòng ngừa và đấu tranh chống tội ph m trong xã hội. 

[6] Cáo tr ng Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Cố ý g y thương t ch” là có cơ s   

đúng người  đúng tội. Mức hình ph t mà Viện kiểm sát đề nghị áp d ng đối với bị cáo là phù 

hợp  tương xứng với t nh chất  mức độ nguy hiểm của hành vi ph m tội nên có căn cứ chấp 

nh n. Tuy nhiên  quá trình điều tra  truy tố và t i phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo  ăn 

năn hối cải; bị cáo chưa có tiền án  tiền sự. T i phiên tòa  bị cáo đã tác động gia đình bồi 

thường cho bị h i  bị h i Nguyễn Hùng M xác nh n đã nh n đủ số tiền bồi thường thiệt h i 

do sức khỏe bị x m ph m từ gia đình bị cáo tổng cộng là 80.000.000 (tám mươi triệu) đồng, 

bao gồm chi ph  điều trị thương t ch  thuốc men, thu nh p bị mất trong thời gian điều trị. Nay 

t i tòa bị h i không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm. Đồng thời  bị h i có đơn xin xem xét 

giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo, nên Hội đồng xét xử áp d ng các điểm b, s khoản 1  khoản 2 

Điều 51 Bộ lu t Hình sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017) để giảm nhẹ hình ph t đối 

với bị cáo. 

[7] Về trách nhiệm d n sự: Bị h i Nguyễn Hùng M đã nh n đủ tiền bồi thường thiệt h i 

và không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[8] Về xử lý v t chứng của v  án: Đối với con dao bị cáo Nguyễn Tấn L dùng làm 

hung kh  g y thương t ch cho bị h i do không thu hồi được theo Biên bản không thu giữ 

được v t chứng ngày 08/7/2020 nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết. 

[9] Về án ph  hình sự sơ thẩm: Căn cứ quy định t i các điều 23  26 của Nghị quyết 

326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v   uốc hội  bị cáo phải chịu án 

ph  hình sự sơ thẩm. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tấn L ph m tội “Cố ý g y thương t ch”. 

- Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134; các điểm b, s khoản 1  khoản 2 Điều 51 của 

Bộ lu t Hình sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung năm 2017). 

Xử ph t bị cáo Nguyễn Tấn L 05 (năm) năm tù. Thời h n chấp hành hình ph t tù t nh 

từ ngày 08/7/2020. 

- Căn cứ vào các điều 135  136 của Bộ lu t Tố t ng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v   uốc hội. 

Buộc bị cáo Nguyễn Tấn L nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án ph  hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị h i được quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 (mười lăm) ngày, tính 

kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                  

- VKS ND  u n 8; 

- VKS ND TP. HCM;  

- C  ĐT CA  u n 8; 

- C  THA HS CA  u n 8; 

- Nhà t m giữ CA  u n 8;  

- Chi c c THA DS  u n 8; 

- Người tham gia tố t ng khác; Nguyễn Thị Phúc 

- TAND TP.HCM; 

- S  Tư pháp TP.HCM; 

- PC53; 

- Lưu: HS  VT. 


